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BÁO CÁO

Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật điều ước quốc tế 


Kính gửi: Các vị đại biểu Quốc hội,

Ngày 30/03/2016, Quốc hội đã thảo luận tại Hội trường về dự thảo Luật điều ước quốc tế. Về cơ bản, các vị đại biểu Quốc hội tán thành với nhiều nội dung trong Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật; đồng thời, tham gia nhiều ý kiến xác đáng về các điều, khoản cụ thể. Sau phiên họp, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo và các cơ quan, tổ chức hữu quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật trình Quốc hội thông qua. 
Sau đây, Ủy ban thường vụ Quốc hội xin kính trình Quốc hội Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Điều ước quốc tế như sau:
I. NỘI DUNG TIẾP THU, CHỈNH LÝ
1. Về giám sát hoạt động ký kết và thực hiện điều ước quốc tế (Điều 7)
- Một số ý kiến cho rằng quy định về hoạt động giám sát việc ký kết và thực hiện điều ước quốc tế tại dự thảo Luật chưa phù hợp với Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân về chủ thể giám sát. 

Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật chỉnh lý quy định tại Điều 7 theo hướng quy định rõ thẩm quyền giám sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội đối với hoạt động ký kết và thực hiện điều ước quốc tế; phù hợp với các quy định của Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.
2. Về thẩm quyền thẩm tra điều ước quốc tế (Điều 33) 
Một số ý kiến đề nghị xem xét việc quy định giao Ủy ban Đối ngoại là cơ quan chủ trì thẩm tra điều ước quốc tế (Điều 33)

Ủy ban thường vụ Quốc hội xin tiếp thu như sau:

Khoản 2 Điều 78 Luật tổ chức Quốc hội 2015 quy định “Ủy ban Đối ngoại chủ trì thẩm tra điều ước quốc tế thuộc thẩm quyền phê chuẩn, quyết định gia nhập hoặc chấm dứt hiệu lực của Quốc hội...”;

Mặt khác, do các điều ước quốc tế có tính chất chuyên môn, đa ngành, đa lĩnh vực, nên để đảm bảo yếu tố chính trị đối ngoại, cần có cơ quan chủ trì thẩm tra.
Để đảm bảo làm rõ vai trò của Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội Ủy ban thường vụ Quốc hội xin bổ sung cụm từ “phối hợp” vào Điều 33 tại dự thảo Luật.
3. Về mối quan hệ giữa điều ước quốc tế với pháp luật trong nước (Điều 6)
- Có ý kiến đề nghị bổ sung cụm từ “trừ Hiến pháp” vào nội dung khoản 1 Điều 6 dự thảo Luật để phù hợp với Khoản 1, Điều 3 của dự thảo Luật và thống nhất với quy định tại Điều 156 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015.

Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật đã bổ sung cụm từ “trừ Hiến pháp” vào khoản 1 Điều 6.
4. Về việc xin ý kiến Ủy ban thường vụ Quốc hội trước khi ký, gia nhập một số loại điều ước quốc tế
- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định đối với điều ước quốc tế thuộc trường hợp vừa chưa được quy định trong luật, nghị quyết của Quốc hội và vừa thuộc thẩm quyền phê chuẩn của Quốc hội thì chỉ cần trình Quốc hội phê chuẩn, không xin ý kiến Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật đã bổ sung quy định tương ứng tại khoản 1 Điều 14 và khoản 1 Điều 42 theo hướng đối với các điều ước quốc tế thuộc trường hợp chưa được quy định trong luật, nghị quyết của Quốc hội và thuộc thẩm quyền phê chuẩn, quyết định gia nhập của Quốc hội thì sẽ phải trình Quốc hội phê chuẩn, quyết định gia nhập.

5. Về áp dụng tạm thời điều ước quốc tế

Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về cơ quan có thẩm quyền cho phép áp dụng tạm thời điều ước quốc tế. 

Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật đã bổ sung quy định tại Điều 53, theo đó cơ quan nhà nước nào có thẩm quyền quyết định ký điều ước quốc tế thì cũng có quyền quyết định áp dụng tạm thời điều ước quốc tế đó.
6. Về việc tạm đình chỉ điều ước quốc tế trong trường hợp chiến tranh

- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định trong trường hợp có chiến tranh, Hội đồng Quốc phòng và An ninh quyết định tạm đình chỉ điều ước quốc tế và báo cáo Quốc hội tại phiên họp gần nhất. 

Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật bổ sung, chỉnh lý Điều 55 theo hướng: Trong các trường hợp cần thiết, trong đó có trường hợp xảy ra chiến tranh, đối với điều ước quốc tế do Quốc hội phê chuẩn thì Chủ tịch nước, Chính phủ quyết định tạm đình chỉ điều ước quốc tế đó và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất. Đối với điều ước quốc tế không do Quốc hội phê chuẩn thì thẩm quyền tạm đình chỉ, rút khỏi điều ước quốc tế do Chủ tịch nước, Chính phủ tự quyết định. 

7. Về tổ chức thực hiện

- Có ý kiến đề nghị xem xét lại quy định tại khoản 2, Điều 76 cho thống nhất với dự thảo Luật và tính khả thi đối với quy định tại điểm c, khoản 3 Điều 76
Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật đã chỉnh lý quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 76 để đảm bảo tính khả thi trong việc xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện điều ước quốc tế của cơ quan chủ trì thực hiện điều ước quốc tế.
II. NỘI DUNG GIẢI TRÌNH Ý KIẾN CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 

1. Về định nghĩa điều ước quốc tế 

Có ý kiến cho rằng thỏa thuận vay nợ nước ngoài có bảo lãnh của Chính phủ cũng là điều ước quốc tế thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này.

Ủy ban thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: Theo định nghĩa “điều ước quốc tế” tại khoản 1 Điều 2 dự thảo Luật, một số thỏa thuận vay nợ nước ngoài đảm bảo các tiêu chí là điều ước quốc tế thì vẫn do Luật này điều chỉnh. Đối với các thỏa thuận vay không phải là điều ước quốc tế thì quy trình, thủ tục ký kết sẽ được điều chỉnh theo quy định tại khoản 4 Điều 21 Luật Quản lý nợ công. Ủy ban thường vụ Quốc hội xin Quốc hội cho giữ như dự thảo Luật. 

2. Về điều ước quốc tế liên quan đến quyền chủ quyền
Có ý kiến đề nghị bổ sung cụm từ “quyền chủ quyền” sau “chủ quyền quốc gia” tại điểm b khoản 1 Điều 4 và điểm a khoản 1 Điều 29. 

Ủy ban thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: Theo quy định tại dự thảo Luật, các điều ước quốc tế liên quan đến chủ quyền quốc gia như điều ước quốc tế về phân định biên giới lãnh thổ (cả trên bộ và trên biển) sẽ thuộc thẩm quyền phê chuẩn của Quốc hội.  Điều ước quốc tế liên quan đến “quyền chủ quyền” có phạm vi rất rộng, bao gồm cả các điều ước quốc tế về hợp tác chuyên ngành như hợp tác nghề cá, thăm dò và khai thác dầu khí… Do đó, để phù hợp với quy định tại khoản 14 Điều 70 của Hiến pháp, Ủy ban thường vụ Quốc hội xin Quốc hội cho giữ quy định như tại điểm b khoản 1 Điều 4 và điểm a khoản 1 Điều 29 của dự thảo Luật. 
3. Về việc xin ý kiến khi đề xuất ký kết điều ước quốc tế

- Có ý kiến đề nghị bổ sung nội dung Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc ký điều ước quốc tế có quy định khác hoặc chưa được quy định trong luật, nghị quyết của Quốc hội nhưng phải báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.
Ủy ban thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: Theo quy chế làm việc của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, nội dung này được nêu tại Báo cáo công tác giữa hai kỳ họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội gửi các vị đại biểu Quốc hội. Do đó, Ủy ban thường vụ Quốc hội xin Quốc hội cho giữ quy định như tại Điều 14 dự thảo Luật.

4. Về tham vấn trong quá trình đàm phán điều ước quốc tế

- Có ý kiến cho rằng cần có quy định cụ thể về cơ chế, quy trình tham vấn, lấy ý kiến đối tượng chịu tác động trực tiếp của điều ước quốc tế; bổ sung quy định về trách nhiệm của cơ quan đề xuất trong việc phải tham vấn ý kiến cán bộ pháp chế của các bộ, ngành đối với dự thảo điều ước quốc tế tại Điều 12. 
Ủy ban thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: Dự thảo Luật đã quy định cơ quan đề xuất có trách nhiệm chủ trì tham vấn tổ chức đại diện đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của điều ước quốc tế trong quá trình đàm phán điều ước quốc tế tại khoản 3 Điều 12 dự thảo Luật. Luật điều ước quốc tế được áp dụng đối với các loại điều ước quốc tế từ đơn giản đến phức tạp, trên mọi lĩnh vực như chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật… Nếu phát sinh yêu cầu quy định cụ thể về cơ chế, quy trình tham vấn, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định cụ thể. 
Liên quan đến việc tham vấn ý kiến bộ phận pháp chế của các bộ, ngành đối với dự thảo điều ước quốc tế, vấn đề này đã được quy định cụ thể tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế. 
Do đó, Ủy ban thường vụ Quốc hội xin Quốc hội cho giữ quy định như tại dự thảo Luật.
5. Về phê chuẩn điều ước quốc tế

- Có ý kiến đề nghị xem xét việc bỏ quy định “điều ước quốc tế mà để thực hiện cần sửa đổi, bổ sung, ban hành luật, nghị quyết của Quốc hội” thuộc thẩm quyền phê chuẩn của Quốc hội tại Điều 28 và 29 dự thảo Luật.


Về vấn đề này, Ủy ban thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: Quy định tại Điều 28 và Điều 29 dự thảo Luật phù hợp với quy định tại Khoản 14 Điều 70 của Hiến pháp, trong đó không quy định thẩm quyền của Quốc hội trong việc phê chuẩn “điều ước quốc tế mà để thực hiện cần sửa đổi, bổ sung, ban hành luật, nghị quyết của Quốc hội”. Do đó, Ủy ban thường vụ Quốc hội kiến nghị Quốc hội cho giữ quy định như tại dự thảo Luật. 

Ngoài những nội dung đã báo cáo, giải trình trên đây, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan liên quan nghiên cứu, rà soát, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội để chỉnh lý một số nội dung về kỹ thuật lập pháp tại toàn bộ dự thảo Luật. Dự thảo Luật sau khi tiếp thu, chỉnh lý gồm 10 chương và 84 điều, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật. 

Trên đây là Báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật Điều ước quốc tế, Ủy ban thường vụ Quốc hội kính trình Quốc hội xem xét, quyết định./.
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